	ĐỀ CHÍNH THỨC	KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2018 - 2019
	(Đề kiểm tra có 4 trang, gồm	Môn: TOÁN 12
	30 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)	Thời gian: 90 phút
Mã đề: 701
Họ, tên thí sinh: ………………………………...……	Lớp: ………	 Số báo danh: ……………
I. TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm )


Câu 1: Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu có tâm  và bán kính  có dạng:


A. 	B. 


C. 	D. 

Câu 2: Trên mặt phẳng phức, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn  là một đường tròn. Tâm đường tròn đó là:




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 3:  là 2 nghiệm phức của phương trình . Tính  



A. 	B. 	C. 	D. 50

Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho phương trình mặt cầu .  

Bán kính của mặt cầu  là:




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 5: Cho hai số phức  thỏa mãn  và . Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 

[image: ]Câu 6: Trên mặt phẳng phức, tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z là đường thẳng (d) như hình vẽ. Khi đó giá trị nhỏ nhất của  là:

A. 
	

B. 
	

C. 
	

D. 





Câu 7: Cho hàm số  có đạo hàm và liên tục trên  và thỏa mãn  và . Tính 
A. 6054	B. 6057	C. 2019	D. 4039


Câu 8: Cho . Tính 



A. 32	B. 	C. 	D. 



[bookmark: _GoBack][image: ]Câu 9: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài bằng 50cm, chiều rộng bằng 30cm. Một học sinh vẽ một elip có 4 đỉnh A, B, C, D biết  như hình vẽ. Biết chi phí để sơn màu của phần tô đen là 2000đ và phần còn lại là 4000đ . Tính số tiền cần phải sơn màu hết tấm bìa theo cách trên ( làm tròn đến hàng nghìn )
A. 5.356.000 đ	

B. 3.000.000 đ
	
C. 2.225.000 đ
	
D. 3.644.000 đ


Câu 10: Biết , với a,b,c là các số nguyên. Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 11: Tìm phần thực của số phức 




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 12: Tính thể tích vật thể nằm giữa hai mặt phẳng có phương trình  và . Biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x () là một phần tư đường tròn bán kính 




A.  ( đvtt )	B.  ( đvtt )	C.  ( đvdt )	D.  ( đvdt )






Câu 13: Trong không gian Oxyz, Cho mặt phẳng  và hai điểm . Điểm  thuộc  sao cho  nhỏ nhất. Tính 



A. 1	B. 	C. 	D. 


Câu 14: Một vật từ trạng thái nghỉ khi  chuyển động thẳng với vận tốc . Tính quãng đường vật đi được cho tới khi nó dừng lại
A. 12m	B. 48m	C. 36 m	D. 24 m




Câu 15: Trong không gian Oxyz, cho điểm  và mặt phẳng . Điểm  là hình chiếu của A trên mặt phẳng ( P ). Tính 
A. 6	B. 2	C. 22	D. 50


Câu 16: Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng 




A.   ( đvdt )	B.     ( đvdt )	C.   ( đvdt )	D.  ( đvdt )





Câu 17: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng  và mặt phẳng . Điểm  là tọa độ giao điểm của d và . Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
[image: ]Câu 18: Phần tô đen ở hình bên được giới hạn bởi hai parabol như hình vẽ. Tính diện tích phần tô đen đó

A. 9 ( đvdt )	

B. 36 ( đvdt )	

C. 18 ( đvdt )	

D. 27 ( đvdt )


Câu 19: Cho x, y là hai số thực thỏa mãn . Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 20: Trong không gian Oxyz, tìm tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình  là phương trình mặt cầu:
A. 4	B. 2	C. 3	D. 5

Câu 21: Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu nào dưới đây tiếp xúc với mặt phẳng 


A. 	B. 


C. 	D. 


Câu 22: Cho số phức . Tìm phần ảo của số phức 


A. 10	B. 10i	C. 	D. 

Câu 23: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng  có một véctơ pháp tuyến là:




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 24: Biết  là nghiệm của phương trình . Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 25: Cho , với  là các số nguyên ,  là các phân số tối giản. Tính 

A. 	B. 20	C. 7	D. 27



Câu 26: Cho , với  là các số nguyên. Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 27: Trong không gian Oxyz, đường thẳng  có một véctơ chỉ phương là:




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 28: Trên mặt phẳng phức, tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn  là đường thẳng có phương trình:




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 29: Trong không gian Oxyz, Cho mặt cầu . Tọa độ tâm của mặt cầu (S ) là:




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 30: Có bao nhiêu số phức  thỏa mãn  và  là số thuần ảo?
A. 4	B. 3	C. 2	D. 1
II. TỰ LUẬN: ( 4 điểm )

Câu 1: Tính tích phân    
Câu 2: Tính thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  và  quanh trục Ox.
Câu 3: Cho số phức z thỏa mãn . Tìm .
Câu 4: Viết phương trình mặt cầu  có tâm  và qua . 
----------- HẾT ----------
Trang 2/4 - Mã đề thi 701
image2.wmf
3

R

=


oleObject46.bin

image48.png




image49.wmf
50,BD30cm

ACcm

==


oleObject47.bin

image50.wmf
2

/cm


oleObject48.bin

image51.wmf
2

/cm


oleObject49.bin

image52.wmf
(

)

(

)

215216

111

sin2cos2

xx

exxdxexxC

abc

++

éù

+-=+++

ëû

ò


oleObject2.bin

oleObject50.bin

image53.wmf
..

Pabc

=


oleObject51.bin

image54.wmf
24

P

=


oleObject52.bin

image55.wmf
6

P

=


oleObject53.bin

image56.wmf
6

P

=-


oleObject54.bin

image57.wmf
24

P

=-


image3.wmf
222

22490

xyzxyz

++++--=


oleObject55.bin

image58.wmf
(

)

(

)

20182020

11

zii

=++-


oleObject56.bin

image59.wmf
1009

2


oleObject57.bin

image60.wmf
2018

2


oleObject58.bin

image61.wmf
2020

2

-


oleObject59.bin

image62.wmf
1010

2

-


oleObject3.bin

oleObject60.bin

image63.wmf
0

x

=


oleObject61.bin

image64.wmf
2

x

=


oleObject62.bin

image65.wmf
02

x

££


oleObject63.bin

image66.wmf
2

3

x


oleObject64.bin

image67.wmf
24

5

V

p

=


image4.wmf
222

22490

xyzxyz

++--+-=


oleObject65.bin

image68.wmf
24

5

V

=


oleObject66.bin

image69.wmf
15

16

V

p

=


oleObject67.bin

image70.wmf
15

16

V

=


oleObject68.bin

image71.wmf
(

)

:32190

Pxyz

--+=


oleObject69.bin

image72.wmf
(

)

(

)

7;4;4,6;2;3

AB

--


oleObject4.bin

oleObject70.bin

image73.wmf
(

)

;;

Mabc


oleObject71.bin

image74.wmf
(

)

P


oleObject72.bin

image75.wmf
MAMB

+


oleObject73.bin

image76.wmf
abc

++


oleObject74.bin

image77.wmf
1

-


image5.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2249

xyz

++++-=


oleObject75.bin

image78.wmf
1

3

-


oleObject76.bin

image79.wmf
1

3


oleObject77.bin

image80.wmf
0

t

=


oleObject78.bin

image81.wmf
(

)

(

)

(

)

6/

vtttms

=-


oleObject79.bin

image82.wmf
(

)

1;2;1

A

-


oleObject5.bin

oleObject80.bin

image83.wmf
(

)

:210

Pxyz

+-+=


oleObject81.bin

image84.wmf
(

)

;;c

Hab


oleObject82.bin

image85.wmf
222

Qabc

=++


oleObject83.bin

image86.wmf
3

yx

=-


oleObject84.bin

image87.wmf
1,2

xx

=-=


image6.wmf
(

)

(

)

(

)

222

2249

xyz

-+-++=


oleObject85.bin

image88.wmf
17

4

S

=


oleObject86.bin

image89.wmf
9

2

S

=


oleObject87.bin

image90.wmf
9

S

=


oleObject88.bin

image91.wmf
7

2

S

=


oleObject89.bin

image92.wmf
13

:

212

xyz

d

-+

==

-


oleObject6.bin

oleObject90.bin

image93.wmf
(

)

:23710

Qxyz

+-+=


oleObject91.bin

image94.wmf
(

)

123

;;

Aaaa


oleObject92.bin

image95.wmf
(

)

Q


oleObject93.bin

image96.wmf
123

Maaa

=++


oleObject94.bin

image97.wmf
3

2

M

=-


image7.wmf
1210

zz

--+=


oleObject95.bin

image98.wmf
3

2

M

=


oleObject96.bin

image99.wmf
22

7

M

=-


oleObject97.bin

image100.wmf
22

7

M

=


oleObject98.bin

image101.png




image102.wmf
(

)

1123

xyii

++-=+


oleObject99.bin

oleObject7.bin

image103.wmf
22

Pxy

=+


oleObject100.bin

image104.wmf
5

P

=


oleObject101.bin

image105.wmf
17

P

=


oleObject102.bin

image106.wmf
11

P

=


oleObject103.bin

image107.wmf
26

P

=


oleObject104.bin

image8.wmf
(

)

1;0

I

-


image108.wmf
2222

22102220

xyzmxyzm

++-+-++=


oleObject105.bin

image109.wmf
(

)

:2280

Pxyz

+-+=


oleObject106.bin

image110.wmf
222

242z190

xyzxy

++--+-=


oleObject107.bin

image111.wmf
222

242z + 10

xyzxy

++--+=


oleObject108.bin

image112.wmf
222

242z + 10

xyzxy

++---=


oleObject109.bin

oleObject8.bin

image113.wmf
222

242z100

xyzxy

++--+-=


oleObject110.bin

image114.wmf
12

zi

=+


oleObject111.bin

image115.wmf
2

w21

zz

=+-


oleObject112.bin

image116.wmf
10

-


oleObject113.bin

image117.wmf
10

i

-


oleObject114.bin

image9.wmf
(

)

6;0

I

-


image118.wmf
210

xyz

+-+=


oleObject115.bin

image119.wmf
(

)

1;2;1

n

=---

r


oleObject116.bin

image120.wmf
(

)

1;2;1

n

=-

r


oleObject117.bin

image121.wmf
(

)

1;2;1

n

=--

r


oleObject118.bin

image122.wmf
(

)

1;2;1

n

=--

r


oleObject119.bin

oleObject9.bin

image123.wmf
13

zi

=+


oleObject120.bin

image124.wmf
2

.0

zazb

++=


oleObject121.bin

image125.wmf
5

Pab

=+


oleObject122.bin

image126.wmf
0

P

=


oleObject123.bin

image127.wmf
48

P

=


oleObject124.bin

image10.wmf
(

)

3;0

I


image128.wmf
10

P

=


oleObject125.bin

image129.wmf
52

P

=


oleObject126.bin

image130.wmf
(

)

(

)

6

0

3

sin2cos3

ac

xxdx

bd

p

=-

ò


oleObject127.bin

image131.wmf
,,,

abcd


oleObject128.bin

image132.wmf
,

ac

bd


oleObject129.bin

oleObject10.bin

image133.wmf
Pabcd

=+++


oleObject130.bin

image134.wmf
10


oleObject131.bin

image135.wmf
(

)

(

)

1

0

ln2ln3

34

dx

ab

xx

=+

--

ò


oleObject132.bin

image136.wmf
,

ab


oleObject133.bin

image137.wmf
54

Pab

=+


oleObject134.bin

image11.wmf
(

)

2;0

I


image138.wmf
97

P

=


oleObject135.bin

image139.wmf
227

P

=-


oleObject136.bin

image140.wmf
65

P

=-


oleObject137.bin

image141.wmf
259

P

=


oleObject138.bin

image142.wmf
12

:3

43

xt

dyt

zt

=+

ì

ï

=-

í

ï

=+

î


oleObject139.bin

oleObject11.bin

image143.wmf
(

)

1;3;4

a

=--

r


oleObject140.bin

image144.wmf
(

)

2;1;3

a

=---

r


oleObject141.bin

image145.wmf
(

)

1;3;4

a

=

r


oleObject142.bin

image146.wmf
(

)

2;1;3

a

=--

r


oleObject143.bin

image147.wmf
12

ziiz

--=


oleObject144.bin

image12.wmf
12

,

zz


image148.wmf
250

xy

+-=


oleObject145.bin

image149.wmf
4250

xy

--+=


oleObject146.bin

image150.wmf
250

xy

++=


oleObject147.bin

image151.wmf
2450

xy

+-=


oleObject148.bin

image152.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222

:1314

Sxyz

-+-++=


oleObject149.bin

oleObject12.bin

image153.wmf
(

)

1;3;1

I

--


oleObject150.bin

image154.wmf
131

;;

222

I

æö

-

ç÷

èø


oleObject151.bin

image155.wmf
(

)

1;3;1

I

-


oleObject152.bin

image156.wmf
131

;;

222

I

æö

--

ç÷

èø


oleObject153.bin

image157.wmf
z


oleObject154.bin

image13.wmf
2

250

zz

-+=


image158.wmf
16

z

=


oleObject155.bin

image159.wmf
2

z


oleObject156.bin

image160.wmf
(

)

2019

1

ln1

e

x

dx

x

+

ò


oleObject157.bin

image161.wmf
2

31

yxx

=+-


image162.wmf
1

yx

=-


image163.wmf
(

)

(

)

(

)

2

23423

izizi

-++=+


image164.wmf
z


oleObject13.bin

image165.wmf
(

)

S


image166.wmf
(

)

1;3;7

I

-


image167.wmf
(

)

1;2;1

A

-


image14.wmf
44

12

Pzz

=+


oleObject14.bin

image15.wmf
50


oleObject15.bin

image16.wmf
5


oleObject16.bin

image17.wmf
5


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

222

:426z30

Sxyzxy

++-++-=


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

S


oleObject19.bin

image20.wmf
11


oleObject20.bin

image21.wmf
17


oleObject21.bin

image22.wmf
14


oleObject22.bin

image23.wmf
3


oleObject23.bin

image24.wmf
12

,

zz


oleObject24.bin

image25.wmf
12

4

zz

==


oleObject25.bin

image26.wmf
12

14

zz

-=


oleObject26.bin

image27.wmf
12

Pzz

=+


oleObject27.bin

image28.wmf
52

P

=


oleObject28.bin

image29.wmf
8

P

=


oleObject29.bin

image30.wmf
6

P

=


oleObject30.bin

image31.wmf
27


oleObject31.bin

image32.emf
x

5

y

2

O 1

( d )


image33.wmf
z


oleObject32.bin

image34.wmf
29


oleObject33.bin

image35.wmf
7


oleObject34.bin

image36.wmf
1029

29


oleObject35.bin

image37.wmf
2


image1.wmf
(

)

2;2;4

I

-


oleObject36.bin

image38.wmf
(

)

fx


oleObject37.bin

image39.wmf
[

]

0;3


oleObject38.bin

image40.wmf
(

)

32019

f

=


oleObject39.bin

image41.wmf
(

)

3

0

'2018

xfxdx

=

ò


oleObject40.bin

image42.wmf
(

)

3

0

fxdx

ò


oleObject1.bin

oleObject41.bin

image43.wmf
(

)

9

0

16

fxdx

=

ò


oleObject42.bin

image44.wmf
(

)

3

0

3

xfxdx

é+ù

ëû

ò


oleObject43.bin

image45.wmf
105

2


oleObject44.bin

image46.wmf
59

6


oleObject45.bin

image47.wmf
16

3


